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BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét 
tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp

Ngày 28 tháng 7 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg  về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp; ngày 16 tháng 01 năm 2012, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2012/TT-BNV quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, qua gần 08 năm thực hiện, Bộ Nội vụ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện như sau: 
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2010/QĐ-TTg

1. Những kết quả đạt được
Thực hiện Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 01/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ, trong 8 năm qua, đã có 23 bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ 48 giải thưởng ở phạm vi toàn quốc, trong đó có 30 giải thưởng được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép tổ chức (riêng giải thưởng Du lịch Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức hàng năm, không qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) và 18 giải thưởng không được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép tổ chức. Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương đã tổ chức gần 60 lượt xét tặng danh hiệu, giải thưởng ở phạm vi toàn quốc và tôn vinh khoảng 6.000 doanh nghiệp, doanh nhân thuộc các thành phần kinh tế trong cả nước. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức 33 giải thưởng ở phạm vi cấp tỉnh, thành phố với gần 100 lượt tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cấp tỉnh và tôn vinh hơn 4.000 lượt doanh nghiệp, doanh nhân. Số lượng các danh hiệu, giải thưởng ở phạm vi toàn quốc trình xin phép Thủ tướng Chính phủ qua các năm cụ thể như sau:

- Năm 2010: Các bộ, ngành trình 7 giải thưởng và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép tổ chức.

- Năm 2011: Các bộ, ngành trình 17 giải thưởng (trong đó 12 giải thưởng được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép tổ chức, 5 giải không được phép tổ chức).

- Năm 2012: Các bộ, ngành trình 6 giải thưởng (trong đó có 4 giải thưởng được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép tổ chức, 2 giải không đồng ý).

- Năm 2013: các bộ, ngành trình mới 5 giải thưởng (trong đó có 2 giải thưởng được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép tổ chức, 3 giải không được phép tổ chức).

- Năm 2014: các bộ, ngành trình mới 4 giải thưởng (trong đó 2 giải được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép tổ chức và 2 giải không được phép tổ chức).

- Năm 2015: các bộ, ngành trình mới 3 giải thưởng (trong đó 1 giải được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép tổ chức và 2 giải không được phép tổ chức).

- Năm 2016: các bộ, ngành trình mới 5 giải thưởng (trong đó 1 giải được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép tổ chức và 4 giải không được phép tổ chức).

- Năm 2017: Không có giải thưởng mới.

Trong các giải thưởng phạm vi toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức có 11 giải thưởng được phép tổ chức lần thứ 2 và 5 giải thưởng được phép tổ chức lần thứ 3.

Các đơn vị được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép tổ chức nhiều giải thưởng ở phạm vi toàn quốc gồm: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (5 giải thưởng), Bộ Công thương, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (4 giải thưởng), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (3 giải thưởng). 

- Các bộ, ngành, đoàn thể trung ương và các địa phương nhìn chung đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Trong phạm vi cả nước, số lượng các giải thưởng cấp toàn quốc giảm hơn 70 giải thưởng so với trước khi có Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (theo thống kê trước năm 2010, cả nước có hơn 100 giải thưởng, danh hiệu). Các cơ quan, đơn vị khi tổ chức giải thưởng đã đảm bảo các điều kiện, năng lực và thẩm quyền theo quy định, do bộ, ngành, đoàn thể trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức. Chất lượng các giải thưởng từng bước được nâng lên, các bộ, ngành, đoàn thể khi tổ chức giải thưởng ở phạm vi toàn quốc đều đăng ký báo cáo và trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức. Các giải thưởng đều có Đề án tổ chức, quy định rõ các điều kiện, tiêu chuẩn và tiêu chí xét chọn, phù hợp với nội dung của giải thưởng và chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, đoàn thể trung ương. Đồng thời thành lập Ban tổ chức, Hội đồng xét chọn và ban hành quy chế hoạt động; thành phần của Ban tổ chức, Hội đồng xét chọn gồm đại diện các bộ, ngành, tổ chức, cơ quan đơn vị có liên quan và chuyên môn về lĩnh vực, nội dung tổ chức giải thưởng. Quy trình xét chọn, hồ sơ, thủ tục được thực hiện theo đề án và quy chế của giải thưởng, để xét chọn được các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, phù hợp với nội dung của giải thưởng. Đối với các giải thưởng phạm vi tỉnh, thành phố, khi tổ chức giải thưởng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đều có kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành liên quan để tham mưu tổ chức giải thưởng; việc tổ chức giải thưởng được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật và quy chế; hệ thống tiêu chí phù hợp với quy định và tình hình thực tế của địa phương; quy trình xét chọn được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tính tiêu biểu xuất sắc của các doanh nghiệp, doanh nhân được lựa chọn. 

- Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Các giải thưởng sau khi được cho phép hoặc quyết định tổ chức đều được thông tin công khai và tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về mục đích, nội dung, điều kiện, tiêu chuẩn, để các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp, doanh nhân có đầy đủ thông tin trước khi tham gia, tham dự giải thưởng. Trong quá trình xét chọn, một số cơ quan tổ chức giải thưởng đã đăng công khai danh sách các doanh nghiệp, doanh nhân để lấy thêm ý kiến của dư luận xã hội trước khi quyết định trao giải. Các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc được bình chọn và trao giải thưởng được biểu dương, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, góp phần động viên, khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, từng bước tạo được dư luận tốt trong xã hội.

- Việc tổ chức tôn vinh, trao giải thưởng cho các doanh nghiệp, doanh nhân chủ yếu được thực hiện vào dịp kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10) và các ngày lễ, ngày kỷ niệm của bộ, ngành, địa phương. Công tác tổ chức nhìn chung được các được thực hiện trang trọng, đúng nghi thức. Các doanh nghiệp, doanh nhân được trao tặng giải thưởng phần lớn có thành tích tiêu biểu, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, hiện tốt các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm đối với xã hội, góp phần và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. 

- Công tác quản lý nhà nước đối với các giải thưởng từng bước được nâng lên, việc tổ chức triển khai các quy định của pháp luật được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện. Việc sơ kết, tổng kết đánh giá và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo bước đầu được quan tâm thực hiện và phát huy hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng quản lý nhà nước đối với các giải thưởng. 

2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 
a) Một số tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế : 
- Một số bộ, ngành, đoàn thể chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật khi trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức các giải thưởng phạm vi toàn quốc: Hồ sơ, đề án tổ chức sơ sài, không đầy đủ các nội dung theo quy định, tiêu chí xét duyệt giải thưởng còn chung chung, chưa bám sát nội dung, mục đích, ý nghĩa của giải thưởng; đề nghị tổ chức các giải thưởng chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoặc lĩnh vực quản lý, không tuân thủ các quy định về thời gian giữa các lần tổ chức giải… Vì vậy, đã có 18 giải thưởng do các bộ, ngành, đoàn thể trung ương đề nghị nhưng không được Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức. 
- Một số giải thưởng tuy đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép tổ chức nhưng trong quá trình tổ chức chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, tổ chức bình xét chưa bám sát các tiêu chí đã đề ra, không đảm bảo tính khách quan và chính xác, dẫn đến một số doanh nghiệp, doanh nhân được tôn vinh, biểu dương, nhưng thành tích chưa tiêu biểu xuất sắc. Cá biệt đối với giải thưởng “Doanh nhân Việt Nam làm theo lời Bác” (năm 2014), sau khi được cho phép tổ chức, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã có quyết định giao cho đơn vị trực thuộc tổ chức không đúng thẩm quyền, có những sai phạm trong tuyên truyền, quảng bá và huy động kinh phí, Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo dừng tổ chức giải thưởng. 
- Một số cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức giải thưởng không đúng quy định của pháp luật về thẩm quyền, lấy danh nghĩa của bộ, ngành, đoàn thể hoặc thư chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo để mời các doanh nghiệp, doanh nhân tham dự giải thưởng; tổ chức tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân dưới các hình thức khác nhau: Tổ chức bình chọn, thành lập bảng xếp hạng, tổ chức liên hoan, giao lưu nghệ thuật gắn với việc trao tặng các giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp, thực tế là để tránh việc xin phép và sự quản lý của cơ quan có thẩm quyền, như: Chương trình “Liên hoan vinh danh các Doanh nghiệp Rồng Vàng và Thương hiệu mạnh Việt Nam”, do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức, trao tặng danh hiệu “Rồng vàng” và danh hiệu “Thương hiệu mạnh Việt Nam” cho các doanh nghiệp hàng năm… 
 - Một số giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, do các cơ quan, đơn vị không có thẩm quyền tổ chức ở nước ngoài khi không được sự đồng ý của chính quyền nước sở tại hoặc vi phạm các quy định về trình tự, thủ tục, nội dung, hình thức, đặc biệt là yêu cầu các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia giải nộp một khoản kinh phí nhất định để đảm bảo việc đạt giải thưởng, thực chất là việc “bán” giải thưởng, ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại, ngoại giao của Việt Nam với bạn bè quốc tế, gây bức xúc cho chính các doanh nghiệp, doanh nhân đạt giải và dư luận không tốt trong xã hội, như: Giải thưởng “Top 100 doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc”, “Top 100 nhà quản lý tài đức” do Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn tổ chức tại Lào năm 2013, 2014 (Thủ tướng Chính phủ có văn  bản chỉ đạo thực hiện đúng quy định và dừng việc tổ chức giải thưởng).

- Đối với các doanh nghiệp, doanh nhân tham dự các giải thưởng, một số doanh nghiệp, doanh nhân thành tích không tiêu biểu xuất sắc, mới thành lập, quy mô nhỏ, sản xuất kinh doanh không hiệu quả nhưng cố tình tham gia các giải thưởng được tổ chức không đúng quy định để lừa dối người tiêu dùng (như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vinaca sản xuất thuốc chống ung thư giả đạt top 10 thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong chương trình tôn vinh thương hiệu, sản phẩm dịch vụ hàng đầu Việt Nam do Viện công nghệ chống làm giả và Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển thương hiệu tổ chức). Một số doanh nghiệp, doanh nhân tham gia các giải thưởng nhưng thiếu thông tin, không tìm hiểu kỹ về mục đích, nội dung, quy mô và tính hợp pháp của các giải thưởng, dẫn đến những thiệt hại về vật chất và tinh thần khi tham dự và nhận danh hiệu của các giải thưởng tổ chức không đúng quy định. 

c) Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế  

- Các quy định của pháp luật về giải thưởng được xây dựng và ban hành xuất phát từ thực tiễn tổ chức các giải thưởng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thời gian tổ chức thực hiện chưa dài, trong quá trình tổ chức thực hiện chưa được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện để phù hợp với tình hình thực tiễn và sự phát triển đa dạng, phong phú của các hình thức tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân. 

- Các bộ, ngành, địa phương tuy đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức các giải thưởng nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện chưa sâu sát, kiểm tra cụ thể, chủ yếu giao cho cơ quan thường trực đảm nhiệm, chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định; tổ chức giải thưởng không theo đúng đề án, kế hoạch đề ra. Một số cơ quan, đơn vị không có thẩm quyền theo quy định nhưng vẫn tổ chức giải thưởng dưới các hình thức khác nhau nhằm thu lợi từ các doanh nghiệp, doanh nhân tham dự giải. 

- Công tác quán triệt, tuyên truyền các quy định của pháp luật và về các giải thưởng thực hiện chưa hiệu quả. Một số doanh nghiệp doanh, doanh nhân tham gia giải thưởng nhưng không tìm hiểu kỹ, thiếu thông tin, chưa thấy được trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia giải thưởng. Một số doanh nghiệp kê khai thành tích không đúng, lợi dụng việc tham gia các giải thưởng để gây hiểu lầm trong cộng đồng về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
- Đội ngũ công chức, viên chức tham mưu việc quản lý nhà nước về giải thưởng còn thiếu kinh nghiệm, nhất là các giải thưởng đòi hỏi có sự hiểu biết chuyên sâu về các quy định của pháp luật chuyên ngành, loại hình, chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp của các cơ quan có thẩm quyền chưa thực hiện thường xuyên, hiệu quả.  

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT 

1. Một số giải pháp 

- Tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, toàn diện để thực hiện quản lý nhà nước đối với việc tổ chức các giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định theo hướng:  Quy định số lượng giải thưởng tối đa một bộ, ngành, địa phương được tổ chức, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế; quy định điều kiện cụ thể đối với các doanh nghiệp, doanh nhân tham dự giải thưởng, danh hiệu; quy định về thời gian tính thành tích của doanh nghiệp, doanh nhân khi xét tặng giải thưởng; thời gian giữa các lần tổ chức giải thưởng; quy định cụ thể cơ quan quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng của bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền khi giới thiệu, đề xuất các doanh nhân, doanh nghiệp tham gia giải thưởng… 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật, các giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân. Đối với từng giải thưởng cần tuyên truyền đầy đủ, toàn diện về cơ quan tổ chức, mục đích, yêu cầu, phạm vi, điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục, để các doanh nghiệp, doanh nhân khi tham gia hiểu rõ về giải thưởng, tránh việc sử dụng danh nghĩa của các tổ chức, cơ quan có uy tín, gây hiểu lầm về giá trị của giải thưởng. Việc tuyên truyền trước, trong và sau khi tổ chức trao tặng giải thưởng cần gắn liền với việc truyên truyền điển hình tiên tiến là các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, chính sách đối với người lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương; đồng thời định hướng, động viên, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo được dư luận tốt trong xã hội.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước  đối với giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân, từ công tác xây dựng, ban hành, quán triệt, tuyên truyền đến việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về giải thưởng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và  quyền hạn được giao. Đối với các cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng cần nghiên cứu, tổ chức các giải thưởng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý theo quy định. Thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định trong tổ chức giải thưởng tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp. Các doanh nghiệp, doanh nhân trước khi quyết định tham gia giải thưởng, cần nghiên cứu, tìm hiểu kỹ kỹ nội dung, ý nghĩa của từng giải thưởng, điều kiện, tiêu chuẩn tham dự, tiêu chí xét chọn, từ đó lựa chọn tham gia giải thưởng có uy tín, chất lượng, phù hợp với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, sản phẩm, thương hiệu và hướng phát triển của doanh nghiệp. Thực hiện tham gia các giải thưởng theo đúng quy định của pháp luật, tích cực phối hợp với cơ quan, đơn vị tổ chức giải thưởng trong việc cung cấp thông tin, làm rõ thành tích và các vấn đề liên quan, để việc xét tặng giải thưởng được chính xác, kịp thời. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong việc tổ chức các giải thưởng tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân. Kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo về giải thưởng, gắn với hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân và nâng cao chất lượng các giải thưởng. Thường xuyên sơ kết, tổng kết và thực hiện thống kê, báo cáo định kỳ việc tổ chức các giải thưởng tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp, nhằm đánh giá, thu thập những thông tin cần thiết, qua đó giúp việc tổ chức giải thưởng, danh hiệu  được hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn. 

2. Kiến nghị, đề xuất

Căn cứ tình hình thực tiễn thực hiện Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong những năm qua, ý kiến của Bộ Tư pháp và các bộ, ngành đại phương, Bộ Nội vụ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp cho phù hợp với thực tiễn trong giai đoạn hiện nay./.

Nơi nhận:                                                                KT. BỘ TRƯỞNG 
- Thủ tướng Chính phủ;                                                THỨ TRƯỞNG
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Trưởng ban Ban TĐKTTW;

- Phó Trưởng ban Ban TĐKTTW;

- Lưu: VT, VI(5).

                                                                                  Trần Thị Hà
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